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TÓM TẮT
Ảnh hưởng của hàm lượng lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID-lysine) trong khẩu phẩn 

đến năng suâ't và châ't lượng trứng được đánh giá trên 150 gà ISA Brown từ 24 đến 33 tuần tuổi 
(TT). Gà được phân chia một cách ngẫu nhiên vào 5 lô, mỗi lô sử dụng một trong 5 khẩu phần với 
5 mức SID-lysine 0,65; 0,75; 0,85; 0,95; 1,05% ở 24-28TT và 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,0% ở 29-33TT, vói 
5 lần lặp lại (6 con/lần lặp lại). Kết quả cho thây mức SID-lysine ảnh hưởng đến năng suâ't trứng 
ở cả 2 giai đoạn, lô nuôi bằng khẩu phần 0,95% SID-lysine ở 24-28TT và 0,90% ờ 29-33TT (P<0,05) 
cho năng suâ't trứng cao hơn. Tăng mức SID-lysine không ảnh hưởng đến thu nhận thức ăn hàng 
ngày (P>0,05) nhưng đã làm giảm tiêu tốn và chi phí thức ăn (P<0,05). Tỷ lệ đẻ và tiêu tôn thức ăn/ 
kg trứng có tương quan bậc 2 với mức SID-lysine (R2>0,57; P<0,0001). Để đạt tỷ lệ đẻ cao nhâ't ước 
tính nhu cầu SID-lysine là 0,962% ở 24-28TT và 0,910% ờ 29-33TT. Đê tiêu tốn thức ăn thấp nhât, 
ước tính nhu cầu SID-lysine là 0,961% ở 24-28TT và 0,928% ở 29-33TT. Gà được nuôi bằng khẩu 
phẩn 0,95% SID-lysine ở 24-28TT và 0,90% ở 29-33TT có tỷ lệ vỏ trứng tháp hơn và màu lòng đỏ 
đậm hơn so với các lô khác (P<0,05).

Từ khóa: Chất lượng trứng, ISA Brown, SID-lysine, tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn.
ABSTRACT

Effect of standardised ileal digestible lysine levels in diet on egg performance 
and quality of ISA Brown laying hens

Effect of standardized ileal digestible lysine (SID-lysine) levels in diet on egg performance and 
quality was evaluated on 150 ISA Brown layers from 24 to 33 weeks old. Layers at 24 weeks old were 
randomly assigned to five heatments groups, with 5 different SID-lysine levels as 0.65,0.75,0.85,0.95, 
1.05% at 24-28 weeks old and 0.60, 0.70, 0.80, 0.90,1.00% at 29-33 weeks old, with five replicates of six 
hens each. The results showed that SID-lysine levels in diet affected egg production, laying rate, and 
egg weight in both phases, with higher values being achieved in treatment with 0.95% SID-lysine at 
24-28 weeks old and 0.90% at 29-33 weeks old. Increasing dietary SID-lysine levels did not affect daily 
feed intake, but reduced feed conversion ratio (FCR and feed costs. Treatment with dietary SID-lysine 
levels of 0.95% at 24-28 weeks old and 0.90% at 29-33 weeks old had lower FCR and feed costs than 
other treatments. Laying rate and FCR (kg feed/kg eggs) were quadratic correlation with SID-lysine 
levels in diet (R2 > 0.57, P<0.0001). The SID-lysine requirement was estimated from the quadratic 
regression equation to achieve the highest laying rate of 0.962% at 24-28 weeks old and 0.910% at 
29-33 weeks old, whereas to achieve the lowest FCR (kg feed/kg egg) SID-lysine requirement was 
estimated to be 0.961% at 24-28 weeks old and 0.928% at 29-33 weeks old. The egg of layer use diets 
of 0.95% SID-lysine at 24-28 weeks old and 0.90% at 29-33 weeks old had a lower shell ratio and yolk 
color darker than others lots.

Keywords: Egg quality, ISA Brown, SID-lysine, laying rate, FCR.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn 
nuôi gà nói riêng đã và đang đóng vị trí quan 
trọng trong việc đảm bảo nguồn protein động 
vật có giá trị dinh dưỡng cao như thịt và trứng 
cho con người. Trong đó, trứng là thực phẩm 
có tương đối đầy đủ và cân bằng các chất dinh 
dưỡng cũng như các axít amin (AA) thiết yếu. 
Chính vì vậy, mục tiêu của chiến lược phát 
triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 và tầm 
nhìn 2045 của nước ta (Quyết định sô' 1520/ 
QĐ-TTg, 2020) đã đặt ra sản lượng trứng đến 
năm 2025 đạt 18-19 tỷ quả trứng và đến năm 
2030 đạt 23 tỳ quả trứng.

Những năm gần đây, bên cạnh những tiến 
bộ về di truyền, những chiến lược về thức ăn 
nhằm giảm bài tiết châ't dinh dưỡng đã cải 
thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng năng 
suâ't chăn nuôi và đồng thời đảm bảo mục tiêu 
bảo vệ môi trường (Silva và ctv, 2015). Việc 
sử dụng hiệu quả protein trong khẩu phần 
phụ thuộc vào số lượng, thành phần và khả 
năng tiêu hóa của các AA trong khẩu phần 
(Dersjant-Li và Peisker, 2011) và việc sử dụng 
protein sẽ hiệu quả hơn nếu thành phẩn AA 
trong khẩu phần phù hợp với nhu cầu của vật 
nuôi (Schutte và Smink, 1998). Công thức thức 
ăn dựa trên các AA tiêu hóa không chỉ làm 
giảm chi phí thức ăn và đáp ứng nhu cầu thực 
sự của gia cầm, mà còn giảm ô nhiễm môi 
trường do lượng nitơ thải ra ngoài tháp hơn 
(Dersjant-Li và Peisker, 2011). Tăng chi phí 
thức ăn và lo ngại về những ảnh hưởng xâ'u 
đến môi trường do sự bài tiết nitơ trong chăn 
nuôi gia cầm thâm canh đã khiến các nhà dinh 
dưỡng phải đánh giá lại protein và AA trong 
khẩu phần ăn của gia cầm (Rao và ctv, 2011).

Việc ước tính nhu cầu lysine cho gà đẻ 
đã được nhiều nhóm nghiên cứu tiến hành 
và công bố nhưng kết quả nghiên cứu vẫn có 
nhiều diêm chưa thông nhâ't ở các giông gà và 
điều kiện chăn nuôi khác nhau. Kumari và ctv 
(2016) đã ước tính nhu cầu lysine tiêu hóa cho 
gà đẻ WL giai đoạn 25-36 tuần tuổi (TT) bằng 
phương trình hồi quy bậc 2 tương ứng là 0,598 

(g/mái/ngày) ở khẩu phần protein thô tháp 
(13,36%) và 0,584 (g/mái/ngày) ở khẩu phần 
protein thô cao (15,78%). Tuy nhiên, Kakhki và 
ctv (2016) đã ước tính nhu cầu lysine tiêu hóa 
cho gà đẻ Hy-line W36 32-44TT bằng phương 
trình hồi quy bậc 2 để đạt năng suất và khổì 
lượng trứng cao nhất, tương ứng là 0,848 và 
0,843 g/mái/ngày. Trong khi đó, Hendrix- 
genetics (2014) khuyến cáo nhu cầu lysine tiêu 
hóa cho gà đẻ ISA Brown là 0,840 g/mái/ngày 
ở < 28TT và 0,798 g/mái/ngày ở >29TT. Sự khác 
biệt trong ước tính nhu cầu lysine, có thê do sự 
khác nhau về các điều kiện môi trường, dòng 
di truyền, khẩu phẩn ăn cơ sở, lượng thức ăn, 
mức năng lượng, thành phẩn nguyên liệu thức 
ăn, không gian ổ đẻ, độ tuổi của gà mái (Rao 
và ctv, 2011), và các mô hình được sử dụng đê 
ước tính nhu cầu lysine. Theo Novak và ctv 
(2004), khi ước tính nhu cầu AA, thông số sản 
xuâ't, năng suâ't phải được xem xét để tô'i ưu 
hóa. Xuâ't phát từ những luận giải nêu trên, 
để có cơ sở cho việc tôì ưu hóa mức SID-lysine 
trong khẩu phần ăn của gà đẻ trong điểu kiện 
chăn nuôi ở Việt Nam, nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm 
lượng SID-lysine trong khẩu phần đến năng 
suâ't và chất lượng trứng của gà đẻ ISA Brown 
giai đoạn 24-33 tuần tuổi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1. Địa điếm và thời gian
Nghiên cứu được triển khai tại Trung 

tâm Giông vật nuôi Chat lượng cao, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 7/2020 đến 
tháng 01/2021.

2.2. Đôi tượng và phương pháp
Tổng sô' 170 gà mái hậu bị ISA Brown được 

nuôi trong chuồng lồng (6 con/ô) với cùng chế 
độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau từ 17 tuần 
tuổi. Đến tuần tuổi thứ 24, 150 gà được lựa 
chọn và bô' trí đổng đều vào 5 nghiệm thức 
(NT) theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên 
1 nhân tố. Năm NT tương ứng với 5 mức SID- 
lysine trong khẩu phần ăn 0,65; 0,75; 0,85; 0,95 
và 1,05% ở giai đoạn 24-28TT và 0,60; 0,70;
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0,80; 0,90 và 1,00% ở giai đoạn 29-33TT. Mỗi 
nghiệm thức gồm 30 con, nuôi trong 5 ô (6 
con/ô), 5 lần lặp lại. Căn cứ đưa ra các mức 
SID-lysine trong khẩu phần dựa trên khuyên 
cáo của Hendrix-genetics (2014) cho gà đẻ ISA 
-Brown. Thức ăn của gà ở các giai đoạn khác 

nhau được xây dựng dựa theo khuyến cáo cho 
gà đẻ ISA-Brown (Hendrix-genetics, 2014).

2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định
Lượng thức ăn đưa vào và dư thừa, số 

lượng và khôi lượng trứng được theo dõi và 
ghi chép hàng ngày.

Bảng 1. Nguyên liệu, thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng của khâu phần thí nghiệm theo
giai đoạn tuổi

Nguyên liệu (%), 
lần hoa học và dính dư&ng

Giai đoạn 24-28 tuần tuổi Giai đoạn 29-33 tuần tuổi
thành ph NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

Ngô hạt nhập khẩu 58,947 58,791 58,624 58,456 58,397 54,372 51,01 57,584 60,07 59,53
Khô đậu tưong (46% CP) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 9,905 18 19,126 18,63 18,123
Bột thịt xương (45% CP) 8,683 8,317 7,931 7,645 7,174 11,698 5,70 5,500 5,50 5,50
Cám gạo (12% CP) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 5,70 6,00 4,00 4,80
Cám mỳ nguyên dầu - - - - - 11,454 7,193 - - -
Dầu đậu tương 0,341 0,430 0,526 0,511 0,592 0,64 1,711 0,817 0,52 0,50
L-Lysine-HCl 99,5 0,029 0,134 0,240 0,355 0,470 0,023 0,050 0,146 0,28 0,381
DL-methionine 99% 0,125 0,183 0,242 0,300 0,358 0,089 0,139 0,195 0,26 0,317

Nguyên 
liệu

L-tryptophan 
L-threonine

0,017 0,038
0,057

0,058
0,128

0,079
0,199

0,099
0,260

0,032
0,067

0,012
0,005

0,040
0,072

0,06
0,15

0,096
0,218

Bột đá mảnh 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
(%)

Bột đá vôi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,36 5,13 5,13 5,133
DCP (khoáng) 1,538 1,729 1,932 2,135 2,329 0,40 1,30 1,57 1,58 1,582
Sobemix31 gà đẻ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
NaHCO3 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Muối ăn 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Cholin Chloride 60 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Chát chông mốc 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Chát chống oxy hóa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Giá (VND) 6.911 7.055 7.205 7.354 7.499 7.099 7.581 7.645 7.777 7.939
VCK (%) 88,55 88,59 88,63 88,67 88,71 88,67 88,67 88,54 88,56 88,58
Protein thô (%) 17,32 17,31 17,29 17,34 17,30 16,58 16,68 16,67 16,65 16,68
Khoáng TS (%) 14,21 14,28 14,36 14,44 14,51 2.801 2.803 2.800 2.802 2.803

Thành ME (Kcal/kg) 2.796 2.799 2.803 2.800 2.804 14,49 14,57 14,65 14,73 14,80
phần hóa Calci (%) 3.96 3,98 3,01 4,00 4,02 4,00 4,08 4,02 4,02 4,02
học và giá Phospho tổng số (%) 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,61 0,63 0,68 0,68 0,68
trị dinh SID-Lysine (%) 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 0,60 0,69 0,80 0,90 1,00
dưỡng SID-Methionine (%) 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48

SID-Met + Cys (%) 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,46 0,53 0,58 0,63 0,68
SID-Threonine (%) 0,43 0,49 0,56 0,63 0,69 0,41 0,46 0,53 0,60 0,66
SID-Tryptophan (%) 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23

Ghi chú: ME được tính toán dựa trên ME của nguyên liệu thức ăn tham khảo từ Bảng thành phần hóa học của 
\ nguyên liệu thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng cho lợn và gà ở Braxin (Rostagno và ctv, 2011). Các nguyên liệu thức 
; ăn được phân tích AA tổng số, trên cơ sở đó AA tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn được tính toán dựa trên tỷ lệ tiêu hóa 
' AA hồi tràng tiêu chuẩn của từng nguyên liệu được tham khảo từ báo cáo của Ninh Thị Huyền và ctv (2020, chưa
công bó).
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Các chỉ tiêu về tỷ lệ đẻ (TLĐ), năng suâ't 
trứng (NST), lượng thức ăn thu nhận hàng 
ngày (LTATN), tiêu tôn thức ăn (TTTA) và 
chi phí thức ăn cho Ikg trứng; và các chỉ 
tiêu chát lượng trứng (CLT) như khôi lượng 
trứng (KLT), KL lòng đỏ, chỉ sô' Haugh, tỷ lệ 
lòng trắng/đỏ, chỉ số hình dạng (CSHD), màu 
lòng đỏ... được đánh giá theo phương pháp 
của Bùi Hữu Đoàn và ctv (2011). Đê đánh giá 
CLT, mỗi ô thí nghiệm chọn 10 quả trứng có 
KL trung bình trong 3 ngày đẻ liên tiếp ở tuần 
cuổì của mỗi giai đoạn thí nghiệm (28 và 33 
tuần tuổi).

Mầu thức ăn được nghiền qua sàng 0,5mm 
trước khi phân tích. Tất cả các phân tích đều 
được tiến hành tại Phòng phân tích Viện Chăn 
nuôi theo TCVN. Mầu thức ăn được phân tích 
vật chất khô (DM, TCVN 4326:2001), protein 
thô (CP, TCVN 4328:2007), khoáng tông sô' 
(Ash, TCVN 4327:2007), Ca (TCVN 1526:2007), 
p tổng số (TCVN 1525:2001) và các AA (TCVN 
8764:2012).

2.4. Xử lý sô liệu
Các sô' liệu thí nghiệm được xử lý thông 

kê ANOVA-GLM bằng phẩn mềm Minitab 
phiên bản 16.0 (2012). Turkey-Test được sử

Bảng 2. Ảnh hưởng của các mức SID-lysine trong khẩu phần đến năng suất trứng (n=5)

Chi tiêu GĐ (tuần tuổi) NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM p
24-28 80,57c 84,43bc 87,86b' 90,71’ 88,14ab 1,349 0,001

Tỷ lệ đẻ trung bình ở mỗi 
giai đoạn (%) 29-33 81,57' 85,29bc 88,29ab 92,14a 88,71ab 1,237 <0,0001

24-33 81,07' 84,86b' 88,07ab 91,43a 88,43ab 1,074 <0,0001
24-28 54,59b 54,41b 55,91ab 56,91a 54,93b 0,400 0,001

Khôi lượng trứng trung bình 
ở môi giai đoạn (g/qua) 29-33 57,7b 58,46b 59,38ab 61,03a 59,5ab 0,600 0,011

24-33 56,14b 56,43b 57,64ab 58,97s 57,22b 0,388 <0,0001

Ghi chú: GĐ là giai đoạn; NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 có mức STD-lysine tương ứng là 0,65; 0,75; 0,85; 0,95; 
1,05% ở GĐ 24-28 tuẫn tuồi; và 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00% ở GĐ 29-33 tuân tuổi. Trong cùng hàng, các giá trị 
trung bình mang các chữ cái khác nhau thì có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày ở các 
giai đoạn 24-28TT, 29-33TT và 24-33TT không 
có sự sai khác giữa các khẩu phần ăn với các 
mức SID-lysine khác nhau (P>0,05), mặc dù 
có xu hướng giảm khi tăng SID-lysine trong 
khẩu phần (Bảng 3). Tuy nhiên, lượng SID- 
lysine thu nhận hàng ngày giảm khi giảm hàm 
lượng SID-lysine trong khẩu phần ăn (P<0,05). 

dụng đê so sánh các giá trị trung bình với độ 
tin cạy 95%.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của các mức SID-lysine trong 
khẩu phần đến năng suất trứng, hiệu quả sử 
dụng và chi phí thức ăn

Ở giai đoạn 24-28 tuần tuổi (TT), 29-33TT 
và 24-33TT, TLĐ có sự khác nhau rõ rệt giữa 
các khẩu phần ăn có mức SID-lysine khác 
nhau (P<0,05, Bảng 2), với giá trị cao hơn ở 
NT4, giảm dần ở các NT5, NT3, NT2 và thấp 
hơn ở NT1. Mức SID-lysine trong khẩu phần 
ăn có tác động đêh KLT (P<0,05, Bảng 2). Ở 
giai đoạn 24-28TT và toàn bộ thí nghiệm, KLT 
ở NT4 cao hơn đáng kể so với NT1, NT2 và 
NT5 (P<0,05), nhưng tương tự NT3 (P>0,05). 
Trong khi đó ở giai đoạn 29-33TT, KLT ở NT4 
cao hơn đáng kể so với NT1, NT2 (P<0,05), và 
không có sự sai khác so với NT3, NT5 (P>0,05).

Tỷ lệ đẻ của gà ở cả 2 giai đoạn có mô'i 
tương quan bậc 2 với mức SID-lysine trong 
khẩu phần (P<0,0001) (Hình 1), vơi hệ số xác 
định (R2) dao động 0,60-0,61. Nhu cầu SID- 
lysine nhằm đạt TLĐ cao nhất được ước tính từ 
phương trình hổi quy bậc 2 trong giai đoạn 24- 
28TT và 29-33TT tương ứng là 0,962 và 0,910%.

Tiêu tô'n thức ăn cho Ikg trứng bị ảnh hưởng 
bởi mức SID-lysine trong khẩu phần (P<0,05), 
với mức TTTA cao hơn ở NT1, NT2, tiếp đến 
là NT3, NT5 và thâ'p hơn ở NT4 trong cả 2 giai 
đoạn và toàn bộ thí nghiệm. Tiêu tôn thức ăn 
cho Ikg trứng có mô'i tương quan bậc 2 với 
hàm lượng SID-lysine trong khẩu phần trong 
cả 2 giai đoạn (P<0,0001), với R2=0,57 ở 24- 
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28TT và R2=0,72 ở 29-33TT (Hình 2). Nhu cầu 
SID-lysine nhằm đạt được TTTA thâ'p nhâ't 
cho Ikg trứng được ước tính từ phương trình 
hổi quy bậc 2 trong giai đoạn 24-28TT và 29- 
33TT tương ứng là 0,961 và 0,928%.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy mức SID-lysine 
trong khẩu phần có tác động đáng kê đến chi phí 
thức ăn cho Ikg trứng ở các giai đoạn 24-28TT, 
29-33TT và 24-33TT (P<0,05). Nhóm gà ăn khẩu 
phẩn NT4 có chi phí thức ăn cho lkg trứng tháp 
hơn rõ rệt so với NT1, NT2, NT3, NT5 (P<0,05), 
nhưng không có sự khác nhau giữa các khẩu 
phần NT1, NT2, NT3, NT5 (PX),05).

Nghiên cứu này cho thâỳ TLĐ trung bình 
trong cả giai đoạn 24-33TT dao động 81,07- 
91,43%. Kết quả này tương đương với nghiên 
cứu của Tông Minh Phương và ctv (2016) cho 
rằng TLĐ của gà ISA Brown 27-33 TT dao 
động trong khoảng 78,33-90,54%. Đặng Thái 
Hải (2007) kết luận TLĐ của gà ISA Brown 
24-40TT đạt 89,87-90,60%. Tuy nhiên, kết 
quả nghiên cứu này thấp hơn so với khuyến 
cáo của Hendrix-genetics (2018) cho gà ISA 
Brown, TLĐ dao động 94-96% trong giai đoạn 
24-33TT và đạt đỉnh cao lúc 27, 28, 29TT với 
96%.

Bảng 3. Ảnh hưởng của các mức SID-lysine trong khâu phần 
đến hiệu quả sử dụng và chi phí thức ăn

Ghi chú: Xem ghi chú ở bảng 2

Chỉ tiêu Giai đoạn (TT) NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM p
24-28 100,1 101,8 102,4 101,5 101,3 1,140 0,686

Lượng TATN ở mỗi giai 
đoạn (g/mái/ngày) 29-33 106,8 106,2 105,8 104,3 104,5 0,822 0,163

24-33 103,4 104,0 104,1 102,9 102,8 0,519 0,320

Lượng SID-lysiụe thu nhận 
hàrig ngày ở mỗi giai đoạn 
(g/mai/ngay)

24-28 0,650- 0,764” 0,870' 0,965d 1,064' 0,0094 <0,0001
29-33
24-33

0,641-
0,646-

0,744”
0,754”

0,847'
0,858'

0,938d
0,951d

1,045'
1,054'

0,0068
0,0046

<0,0001
<0,0001

24-28 2,28' 2,22”' 2,09-” 1,97- 2,09ab 0,037 <0,0001
TTTA/kg trứng (kg TA/kg 
trứng) 29-33 2,27d 2,13cd 2,02”' 1,86- 1,98-” 0,035 <0,0001

24-33 2,27' 2,17' 2,05” 1,91- 2,03” 0,028 <0,0001

Chi phí thức ăn cho Ikg 
trứng (1.000VND/kg trứng)

24-28 15,76” 15,64” 15,34-” 14,48- 15,70” 0,261 0,013
29-33 16,12” 16,16” 15,73” 14,44- 15,72” 0,273 0,001
24-33 15,94” 15,90” 15,54” 14,46- 15,71” 0,202 <0,0001

Tăng hàm lượng SID-lysine 0,65-0,95% ở 
giai đoạn 24-28TT và 0,60-0,90% ở giai đoạn 
29-33TT đã tăng sản lượng trứng (SLT), TLĐ 
và KLT, nhưng nếu tăng tiếp đến 1,05% ở giai 
đoạn 24-28TT và đến 1,00% ở giai đoạn 29- 
33TT đã làm giảm các chỉ tiêu này. Kết quả 
nghiên cứu hiện tại tương tự như các nghiên 
cứu trước đây (Panda và ctv, 2010; Kumari và 
ctv, 2016; Kakhki và ctv, 2016), các tác giả đều 
cho rằng tăng hàm lượng lysine trong khẩu 
phần đến mức thích hợp đã làm tăng SLT, TLĐ 
yà KLT, tuy nhiên nếu tăng tiếp mức lysine, 
các chi tiêu nói trên không được cải thiện và 
àó xu hướng giảm. Figueiredo và ctv (2012) 
quan sát thâỳ rằng việc tăng mức lysine từ 
0,675% lên 0,879% trong khẩu phần ăn của gà 

đẻ Hy-Line W-36 ở giai đoạn 42-58TT không 
ảnh hưởng đến SLT, nhưng KLT được cải 
thiện do tăng các mức lysine. Kết quả tương 
tự trên gà đẻ Dekalb White giai đoạn 32-48TT 
cũng được khẳng định bởi Silva và ctv (2015). 
Một nghiên cứu khác (Souza và ctv, 2014) cho 
thây SLT và KLT không được cải thiện khi gà 
đẻ Hy-Line Brown ăn khẩu phần có các mức 
lysine khác nhau (0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,95%) 
giai đoạn 25-41TT. Trong nghiên cứu này, NST 
và KLT thấp của gà đẻ ăn khẩu phần với mức 
SID-lysine thấp (0,65 và 0,75% ở giai đoạn 24- 
28TT; 0,60 và 0,70% ở giai đoạn 29-33TT) có 
thể một phần là do sự mầ't cân bằng AA, đã 
làm giảm sự tổng hợp protein dẫn đến năng 
suâ't và khôi lượng trứng giảm.
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Mức SID-lysine trong khâu phần (%)

Hình 1. Mối tương quan giữa tỷ lệ đẻ và mức SID- 
lysine trong khấu phẩn

Mức SID-lysine trong khâu phần (%)

Hình 2. Mối tương quan giữa tiêu tốn thức ăn cho 
1 kg trứng và mức SID-lysine trong khâu phần

Lượng TATN trong nghiên cứu này 
không bị ảnh hưởng bởi mức SID-lysine tăng 
trong khẩu phần. Tưong tự với nghiên cứu 
của Novak và ctv (2004) và Kumari và ctv 
(2016), các tác giả không phát hiện bất kỳ sự 
sai khác nào về LTATN giữa các khẩu phần 
ăn với các mức lysine khác nhau. Trong một 
thí nghiệm khác, Prochaska và ctv (1996) đã 
phát hiện ra sự giảm đáng kê’ LTATN trong 
giai đoạn 23-38TT ờ nhóm gà Hy-Line W-36 
tiêu thụ lysine cao nhâ't (1,165 g/mái/ngày) so 
vói nhóm gà tiêu thụ lượng lysine thâ'p hon. 
Việc giảm LTATN được quan sát thâỳ trong 
nghiên cứu của họ có thể là do lượng lysine ăn 
vào vượt quá mức nhu cầu. LTATN dao động 
trong khoảng 101,7-104,1 g/mái/ngày trong 
suốt thời gian thí nghiệm 24-33TT. Kết quả này 
nằm trong khoảng khuyến cáo của Hendrix- 
genetics (2014, 2020), dao động 95-125 g/mái/ 
ngày phụ thuộc vào mật độ prtotein và lysine 
trong khẩu phần. Lượng SID-lysine thu nhận 
hàng ngày ờ khẩu phần NT1, NT2, NT3, NT4, 
NT5 trong giai đoạn 24-28TT tương ứng là 
0,650; 0,764; 0,870; 0,965; 1,048 g/mái/ngày và 
trong giai đoạn 29-33TT tương ứng là 0,641; 
0,744; 0,847; 0,938; 1,035 g/mái/ngày. Trong khi 
đó, lượng lysine tiêu hóa thu nhận hàng ngày 
theo khuyến cáo của Hendrix-genetics (2014, 
2020) là 0,840-0,850 g/mái/ngày ở giai đoạn 
<28TT và 0,798-0,850 g/mái/ngày ở giai đoạn 
>29TT.

TTTA/ kg trứng giảm khi tăng hàm lượng 
SID-lysine từ 0,65 đến 0,95% trong giai đoạn 

24-28TT và từ 0,60 đến 0,90% trong giai đoạn 
29-33TT, tuy nhiên nếu tăng tiếp đến 1,05% 
trong giai đoạn 24-28TT và đến 1,00% trong 
giai đoạn 29-33TT thì TTTA có xu hướng tăng. 
Kết quả này được thể hiện rõ nét qua môì tương 
quan giữa TTTA/kg trứng và hàm lượng SID- 
lysine trong khẩu phần (Hình 2). Tương tự như 
nghiên cứu của Figueiredo và ctv (2012), TTTA 
có tương quan bậc 2 khi tăng hàm lượng lysine 
tiêu hóa trong khẩu phần ăn của gà đẻ Hy-Line 
W-36. Nghiên cứu của Kakhki và ctv (2016) cho 
thâỳ THA của gà đẻ Hy-Line W-36 giảm tới 
4,4% khi tăng lượng lysine tiêu hóa thu nhận 
hàng ngày 612-825 g/mái/ngày, tuy nhiên chỉ 
tiêu này không có môì tương quan tuyến tính 
hay tương quan bậc 2 với lượng lysine tiêu 
hóa thu nhận hàng ngày. Kumari và ctv (2016) 
kết luận rằng TTTA không bị ảnh hưởng bởi 
mức tăng lysine (0,60-0,70%) trong khẩu phần 
ăn của gà mái với các mức CP. Nhìn chung, 
các kết quả khác nhau về sức sản xuâ't trứng, 
lượng thức ăn thu nhận và TTTA giữa nghiên 
cứu hiện tại và các nghiên cứu trước đây có thê 
là do sự khác nhau về điều kiện môi trường, 
dòng gà, tuổi, giai đoạn đẻ trứng và khẩu phần 
ăn (Kakhki và ctv, 2016).

3.2. Anh hưởng của các mức SID-lysine trong 
khâu phần đến một sô chỉ tiêu chất lượng trứng

Ở giai đoạn 24-28TT (Bảng 4), các chỉ tiêu 
CLT như khôi lượng vỏ trứng (KLV), khôi 
lượng lòng đỏ (KLLĐ), khôi lượng lòng trắng 
(KLLT), tỷ lệ lòng đỏ (%), tỷ lệ lòng trắng (%), 
độ dày vỏ (ĐDV) và chỉ sô' Haugh không có
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trong khẩu phần tăng, cụ thê giá trị cao hon 
ở NT4, NT5 và giảm dần ở NT3, NT2, NT1. 
Chỉ sô' hình dạng ở lô NT2 thâ'p hơn đáng kê 
so vói các lô còn lại (P<0,05), trong khi đó chỉ 
tiêu này không có sự sai khác giữa các lô NT1, 
NT3, NT4 và NT5 (P>0,05).

sự sai khác thông kê giữa các khẩu phần thí 
nghiệm (P>0,05). Tỷ lệ vỏ, màu lòng đỏ và 
CSHD bị ảnh hưởng bởi mức SID-lysine trong 
khẩu phần (P<0,05). Tỷ lệ vỏ thấp hơn ở NT4, 
tiếp đến NT3, NT5 và cao hơn ở NT1, NT2. Tuy 
nhiên, màu lòng đỏ tăng khi mức SID-lysine
Bảng 4. Ảnh hưởng của các mức SID-lysine trong khâu phần đến một số chỉ tiêu chất lượng trứng

Giai đoạn Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM p
KLvỏ (g) 6,62 6,66 6,52 6,48 6,58 0,088 0,646
KL lòng đỏ (g) 13,32 13,48 13,27 13,60 13,28 0,166 0,553
KL lòng trắng (g) 39,21 38,93 39,75 40,52 39,92 0,504 0,215
Tỷ lệ vỏ (%) 11,19“ 11,30“ 10,95ab 10,73b ll,01“b 0,126 0,020

24-28 tuần tuổi
Tỷ lệ lòng đỏ (%) 22,56 22,85 22,35 ■ 22,48 22,25 0,283 0,638
Tỷ lệ lòng trắng (%) 66,25 65,85 66,70 66,80 66,74 0,311 0,168
Màu lòng đỏ 4,95“ 4,93“ 5,36“b 5,40b 5,46b 0,111 0,001
CSHD l,26b 1,23“ l,25“b l,26b \,27° 0,008 0,014
Độ dày vỏ (mm) 0,279 0,288 0,278 0,275 0,282 0,003 0,123
Chỉ sô' Haugh 84,20 87,87 85,80 85,25 85,87 1,162 0,289 .
KL vỏ (g) 6,50b 6,71ab 6,66“b 6,56“b 6,86“ 0,094 0,041
KL lòng đỏ (g) 12,89“b 12,76c 12,87bc 13,66“ 13,42“b 0,174 0,001
KL lòng trắng (g) 37,26b 37,80“b 37,89“b 39,91“ 38,46ab 0,537 0,009
Tỷ lệ vỏ (%) ll,47ab 11,73“ ll,62“b 10,93b 11,68“ 0,156 0,003

29-33 Tỷ lệ lòng đỏ (%) 22,80 22,31 22,45 22,74 22,88 0,299 0,593
tuần tuổi Tỷ lệ lòng trắng (%) 65,73 65,96 65,93 66,33 65,43 0,362 0,467

Màu lòng đỏ 5,24b 5,74- 6,22“ 6,07a 5,97“ 0,130 <0,0001
CSHD 1,27 1,26 1,27 1,29 1,28 0,009 0,212
Độ dày vỏ (mm) 0,288ab 0,289ab 0,287“b 0,275b 0,295“ 0,004 0,018
Chi sô' Haugh 83,29 84,94 83,33 82,02 83,56 1,444 0,729

Ghi chú: Xem ghi chú ở bảng 2.
Trong giai đoạn 29-33TT, khẩu phần ăn với 

các mức SID-lysine khác nhau đã ảnh hưởng 
đáng kể đến KLV, KLLĐ, KLLT, tỷ lệ vỏ (%), 
màu lòng đỏ và ĐDV (P<0,05). Tăng mức SID- 
lysine trong khẩu phần từ 0,60 đến 0,90% dẫn 
đên tăng KLLĐ và KLLT lần lượt từ 12,89 lên 
13,66g va 37,26 lên 39,91g, nhưng nêù tăng tiếp 
đến 1,0% thì KLLĐ và KLLT có xu hướng giảm 
xuống 13,42 và 38,46g. Khôi lượng vỏ, tỷ lệ vỏ 
và ĐDV không có sự khác nhau giữa các lô 
NT1, NT2, NT3, NT5, trong khi đó các chi tiêu 
này thâ'p hơn đáng kể ở lô NT4 so với các lô còn 
lại. Tuy nhiên, kết quả ở Bảng 4 cho thấy không 
có sự sai khác về TLLĐ, TLLT, CSHD và chi số 
Haugh giữa các khẩu phần (P>0,05).

Trong nghiên cứu này, TLLT, TLLĐ, CSHD 
; và chỉ sô' Haugh không bị ảnh hưởng bởi việc 

tăng hàm lượng SID-lysine trong khẩu phần 
ở giai đoạn 24-28TT và 29-33TT (ngoại trừ 
CSHD ở giai đoạn 24-28TT). Kumari và ctv 
(2016) cho biết chỉ sô' Haugh không có sự khác 
biệt khi tăng hàm lượng lysine trong khẩu 
phần. Kakhki và ctv (2016) phát hiện ra rằng 
TLLT, TLLĐ, CSHD của ga đẻ Hy-Line W-36 
không thay đổi khi tăng hàm lượng lysine từ 
0,657 đến 0,857%, trong khi đó chi sô' Haugh 
tăng khi tăng mức lysine trong khẩu phần ăn 
của chúng. Ngoài ra, Prochaska và ctv (1996) 
đã thực hiện 2 thí nghiệm riêng biệt với hàm 
lượng lysine trong khẩu phần ăn và độ tuổi 
khác nhau của gà đẻ Hy-line W-36 và các kết 
quả thu được là khác nhau. Trong thí nghiệm 
đẩu, TLLT và TLLĐ không bị ảnh hưởng khi 
tổng lượng lysine ăn vào thay đổi từ 0,638 đến 
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1,165 (g/mái/ngày) trong giai đoạn 23-38TT. 
Tuy nhiên, TLLT và TLLĐ bị ảnh hưởng đáng 
kê khi lượng lysine thay đổi từ 0,677 đến 1,613 
(g/mái/ngày) trong giai đoạn 42-64TT ở thí 
nghiệm thứ hai. Lý do giải thích cho những 
kết quả không nhâ't quán này có thể là bởi sự 
khác biệt về độ tuổi, lượng lysine và các chát 
dinh dưỡng khác ăn vào hàng ngày.

Khối lượng lòng trắng và KLLĐ không 
có sự sai khác giữa các mức SID-lysine trong 
khẩu phẩn ở giai đoạn 24-28TT, trong khi đó 
KLLT và KLLĐ tăng khi tăng mức SID-lysine ở 
giai đoạn 29-33TT (Bảng 4). Điều này cho thâỷ 
tăng hàm lượng SID-lysine trong khẩu phần 
ăn cho gà đẻ ở giai đoạn 29-33TT có tác động 
đến hai chỉ tiêu này rõ rệt và hiệu quả hơn so 
với giai đoạn 24-28TT. Tăng mức SID-lysine từ 
0,65 đến 0,95% ở giai đoạn 24-28TT và từ 0,60 
đến 0,90% ở giai đoạn 29-33TT dẫn đến tăng 
KLT, và giảm KLV và ĐDV, nhung khi tăng 
tiếp đến 1,05% ở giai đoạn 24-28TT và 1,00% ở 
giai đoạn 29-33TT thì có xu hướng giảm KLT, 
và tăng KLV và ĐDV. Việc tăng KLT do tăng 
hàm lượng lysine đòi hỏi phải tăng KLV dẫn 
đến tăng lượng canxi tích lũy, nhưng theo 
Panda và ctv (2011) tăng hàm lượng lysine đã 
không làm thay đổi nồng độ Ca2+ trong huyết 
thanh, hơn nữa do lượng canxi sẵn có để tạo 
ra vỏ trứng cho một quả trứng ở gà đẻ là hạn 
chế, dao động khoảng 2,0-2,5g Ca2+ (Jonchere 
và ctv, 2012). Bởi vậy, điều này có thể làm rõ 
lý do tại sao tăng mức lysine trong khẩu phần 
dẫn đến giảm đáng kể KLV và ĐDV trứng.

Màu sắc lòng đỏ tăng khi tăng mức lysine 
trong khẩu phần ở cà 2 giai đoạn 24-28TT và 
29-33TT. Kết quả này trái với nghiên cứu của 
Kumari và ctv (2016), nhóm tác giả cho rằng 
tăng hàm lượng lysine tiêu hóa đã làm giảm 
màu lòng đỏ.

4. KẾT LUẬN
Mức SID-lysine trong khẩu phần có tác 

động đáng kê’ đêh TLĐ, KLT, TTTA và chi phí 
thức ăn cho Ikg trứng, với giá trị tô't hơn đạt 
được ở khẩu phần có mức SID-lysine là 0,95% 
ở 24-28TT và 0,90% ở 29-33TT.

Tỷ lệ đẻ và TTTA/kg trứng có tương quan 
bậc 2 với mức SID-lysine trong khẩu phần 
(R2>0,57; P<0,0001). Nhu cầu SID-lysine được 
ước tính từ phương trình hồi quy bậc 2 đê đạt 
TLĐ cao nhất là 0,962% ở 24-28TT và 0,910% 
ở 29-33TT, trong khi đó để TTTA/kg trứng 
tháp nhâ't, nhu cầu SID-lysine được ước tính 
là 0,961% ở 24-28TT và 0,928% ở 29-33TT.

Khẩu phần với mức SID-lysine 0,95% ở 
24-28TT và 0,90% ở 29-33TT có TLV trứng thấp 
hơn và màu lòng đỏ đậm hơn so với các khẩu 
phần còn lại, trong khi đó chỉ sô' Haugh không 
có sự khác nhau giữa các mức SID-lysine.

LỜI CẢM 0N
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã câp kinh phí thực hiện nghiên 
cứu này thông qua đê' tài "Nghiên cứu giảm hàm 
lượng protein thô trên cơ sở cân đối axit amin 
trong khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng thương 
phẩm và gà thịt" giai đoạn 2020-2022.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bô sung chế phẩm 

BIOPROMAX vào khẩu phần ăn của gà lai (Hổ X Lương Phượng) đến khả năng tăng khối lượng và 
hiệu quả kinh tế. Thí nghiệm được thực hiện trên 50 gà trống 1 ngày tuổi, được chia hoàn toàn ngẫu 
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